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I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Guanin dạng hiếm kết cặp với timin trong nhân đôi ADN tạo nên


A. sự sai hỏng ngẫu nhiên.


B. đột biến A-T(G-X.


C. đột biến G-X( A-T.


D. 2 phân tử timin trên cùng 1 mạch ADN gắn nối với nhau.
Câu 2: Vốn gen của quần thể là


A. tổng số các kiểu gen của quần thể ở một thời điểm nhất định.


B. tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định.


C. tần số kiểu gen của quần thể ở một thời điểm nhất định.


D. tần số các alen của quần thể ở một thời điểm nhất định.

Câu 3: Hiện tượng tương tác gen thực chất là do


A. các gen tương tác trực tiếp với môi trường.


B. các sản phẩm của gen tác động qua lại với nhau.


C. các tính trạng tương tác trực tiếp với nhau.


D. các gen tương tác trực tiếp với nhau.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai?


A. Trong cùng một tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai, nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai và ngược lại.


B. Ưu thế lai luôn biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng.


C. Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng làm giống vì chúng có kiểu hình giống nhau.


D. Ưu thế lai được biểu hiện ở đời F1 và sau đó tăng dần ở các đời tiếp theo.

Câu 5: Trong quần thể giao phối ngẫu nhiên, p là tần số tương đối của alen A, q là tần số tương đối của alen a. Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền?

I. p = 1, q = 0

III. p2AA + 2pqAa + q2aa = 1.

II. p = 0, q = 1.

IV. q2AA = 2pqAa = p2aa.


A. II, III, IV.
B. I, II, IV.
C. I, III, IV.
D. I, II, III.

Câu 6: Điều nào không phải là đặc điểm di truyền của gen lặn trên NST X qui định tính trạng thường?


A. Kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch.


B. Tính trạng không bao giờ biểu hiện ở cơ thể XX, ngay khi ở dạng đồng hợp lặn.


C. Có hiện tượng di truyền chéo.


D. Tính trạng có xu hướng dễ biểu hiện ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY.

Câu 7: Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 323 nm và có số nuclêôtit loại timin chiếm 18% tổng số nuclêôtit của gen. Theo lí thuyết, gen này có số nuclêôtit loại guanine là

A. 608.
B. 806.
C. 432.
D. 342.

Câu 8: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 1 nhiễm sắc thể trên 2 cặp tương đồng được gọi là thể ba kép.

II. Ở cà chua 2n = 24. Khi quan sát tiêu bản của 1 tế bào sinh dưỡng ở loài này người ta đếm được 22 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào này có thể kí hiệu là 2n – 1-1.

III. Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 14 thì loài này có thể hình thành tối đa 14 loại thể ba khác nhau về bộ NST.

IV. Số lượng NST ở các thể một, thể ba, thể ba kép lần lượt là : n+1; 2n+1; 2n+2.


A. 1
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 9: Tai sao luật hôn nhân và gia đình cấm không cho người có họ hàng gần (trong vòng 3 đời) kết hôn với nhau?


A. Quần thể người nếu kết hôn gần làm xuất hiện các tính trạng bệnh ở đời con do giảm dần kiểu gen đồng hợp lặn.


B. Quần thể người nếu kết hôn gần làm xuất hiện các tính trạng bệnh ở đời con do giảm dần kiểu gen đồng hợp trội.


C. Quần thể người nếu kết hôn gần làm xuất hiện các tính trạng bệnh ở đời con do tăng dần kiểu gen đồng hợp trội.


D. Quần thể người nếu kết hôn gần làm xuất hiện các tính trạng bệnh ở đời con do tăng dần kiểu gen đồng hợp lặn.

Câu 10: Một đoạn phân tử ADN có số lượng nucleotit loại A=20% và có X=621 nucleotit. Đoạn ADN này có chiều dài tính ra đơn vị μm là


A. 0,3519.
B. 0,1217.
C. 1217,65.
D. 3519.

Câu 11: Gen ngoài nhân được thấy ở


A. lạp thể, nhân tế bào.
B. ti thể, nhân tế bào.


C. ti thể, lạp thể.
D. plasmit, tế bào.

Câu 12: Sơ đồ thể hiện quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước:

I. Cho tự thụ phấn hoặc lai gần để tạo ra các giống thuần chủng.

II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

III. Xử lý mẫu vật bằng các nhân đột biến.

IV. Tạo dòng thuần chủng.


A. I → IV → II.
B. III → II → IV.
C. II → III → IV.
D. IV → III → II.

Câu 13: Đơn vị cấu trúc cơ bản của NST là


A. ribônuclêotit.
B. axit nuclêic.
C. nuclêôxôm.
D. nuclêotit.

Câu 14: Phân tử mARN được tổng hợp theo chiều


A. 5’ đến 3’
B. 2 chiều ngược nhau.


C. ngược chiều mạch khuôn
D. 3’ đến 5’.

Câu 15: Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một nhiễm sắc thể?


A. Mất đoạn nhiễm sắc thể.


B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.


C. Chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể khác nhau.


D. Lặp đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 16: Trong một phân tử ADN có 78.104 liên kết H và nu A = 20% tổng số nu của ADN. Chiều dài của phân tử ADN là

A. 204.104 Å.
B. 102000 Å.
C. 5100 Å.
D. 102.104 Å.

Câu 17: Phương pháp xác định tần số hoán vị gen chủ yếu là


A. lai phân tích.
B. lai thuận, nghịch
C. phân tích giống lai
D. lai ngược.

Câu 18: Quá trình phiên mã tạo ra:


A. mARN; rARN.
B. tARN; rARN.


C. tARN; mARN.
D. tARN; mARN; rARN.

Câu 19: Đột biến gen thường có hại cho sinh vật nhưng có vai trò rất quan trọng trong tiến hóa vì :

(I) tần số đột biến khoảng từ 10-6 đến 10-4 nên gen có hại quá ít; 

(II) gen đột biến có hại ở môi trường này nhưng có khi vô hại hoặc có lợi ở môi trường khác; 

(III) giá trị đột biến thay đổi tùy tổ hợp gen;

(IV) đột biến gen có hại thường ở trạng thái lặn nên bị lấn át. Câu trả lời đúng là :


A. (I) và (III).
B. (III) và (IV).
C. (II) và (III).
D. (I)Và (II).
Câu 20: Màu da người do ít nhất mấy gen quy định?


A. 6 gen.
B. 4 gen.
C. 2 gen.
D. 3 gen.

Câu 21: Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống cây trồng mới mang đặc điểm của hai loài?


A. Nuôi cấy hạt phấn.

B. Dung hợp tế bào trần khác loài.

C. Gây đột biến nhân tạo kết hợp với chọn lọc

D. Nuôi cấy mô, tế bào.

Câu 22: Trên 1 mạch của gen có 250 ađênin và 350 timin và gen có 30% xitôzin. Khối lượng của gen bằng

A. 900.000.
B. 540.000.
C. 360.000.
D. 720.000.

Câu 23: Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính là


A. đậu Hà Lan.
B. bí ngô.
C. cà chua.
D. ruồi giấm.

Câu 24: Thể lệch bội là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở


A. một hay một số cặp NST.
B. một số cặp NST


C. một cặp NST.
D. tất cả các cặp NST.

II. TỰ LUẬN(4 điểm)

Câu 1 (1 điểm): 

a) Operon là gì?

b) Giải thích cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac khi môi trường không có Lactozo?

Câu 2 (1 điểm):  
a) Thế nào là sự mềm dẻo kiểu hình? Hiện tượng này có ý nghĩa gì trong tiến hóa và chọn giống?

b) Phân biệt tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng.

Câu 3 (1 điểm): 

a) Công nghệ gen là gì? Nêu sơ đồ các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen.

b) Những sản phẩm nào sau đây có khả năng được sản xuất nhờ kỹ thuật di truyền? 

· Các giống cây trồng mang gen kháng sâu hại.

· Giống bò sản xuất ra prôtêin huyết tương của người.

· Các loại thuốc trừ sâu hóa học để tiêu diệt sâu hại.

· Một lượng lớn các cây cà rốt được tạo ra từ các cây cà rốt ban đầu.

Câu 4 (1 điểm): 

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:   ♂AaBb    x   ♀aaBb

Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp nhiễm săc thể tương đồng khác nhau. Alen A trội hoàn toàn so với alen a, alen B trội không hoàn toàn so với alen b.

a) Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là bao nhiêu?

b) Tỉ lệ đời con có kiểu gen A-B- là bao nhiêu?
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